
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN NA RÌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /BVNR-TCHC 

V/v báo giá hàng hoá dùng chung sử 

dụng cho các khoa, phòng tại Bệnh 

viện Na Rì năm 2026  

              Na Rì, ngày      tháng      năm 2026 
 

            

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư hàng hoá. 

 

Bệnh viện Na Rì có nhu cầu mua sắm  hàng hoá dùng chung sử dụng cho 

các khoa, phòng tại Bệnh viện Na Rì năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Na Rì, tỉnh Thái Nguyên. 

Địa chỉ: Thôn Phố Mới, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà 

Nông Thị Thắm, Viên chức Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính kế toán; số 

điện thoại: 0985476290; địa chỉ email: nongthamdkh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá được gửi bằng đường bưu điện 

hoặc gửi trực tiếp cho đơn vị theo địa chỉ: 

Phòng Tổ chức hành chính - Tài chính kế toán, Bệnh viện Na Rì tỉnh Thái 

Nguyên (Địa chỉ: Thôn Phố Mới, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên.)  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 03 tháng 4 năm 

2026 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 10 tháng 4 năm 2026 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Chi tiết về chức năng, yêu cầu kỹ thuật và mẫu báo giá (có phụ lục kèm theo) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử, bản giấy: 

- Như Kính gửi (mời); 

- Ban Giám đốc BVNR;  

- Cổng TTĐT (đăng); 
- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hằng 

 

                                                    

 

 

 

 



PHỤ LỤC I 

Yêu cầu báo giá  mua sắm hàng hoá dùng chung sử dụng cho các khoa, 

phòng tại Bệnh viện Na Rì năm 2026 
(Kèm theo Văn bản số ……./BVNR-TCHC ngày ….. tháng …… năm 2026  

của Bệnh viện Na Rì) 

Đơn vị: Đồng 

 

TT            Tên hàng hóa       Quy cách hàng hoá Đơn vị 

 

Số lượng 

 

1 
Vixol Nước tẩy nhà tắm và 

bồn cầu 900ml 

Thùng 12 chai 

Thể tích: Chai 900ml 

Xuất xứ: Việt Nam 

Thương hiệu:  

Công dụng: Dùng để tẩy rửa bồn 

cầu và nhà tắm 

Chai 125 

2 

SUNLIGHT NLS TDTM 

LILY HT RE0121 

12X1KGchai 

Thể tích 1kg,  

Xuất xứ: Việt Nam. 

Thương hiệu:  
Chai 20 

3 

SUNLIGHT NLS 

BIOSHIELD Huong Chanh 

Yuzu & Sả 1kg/12 

Thể tích 1kg,  

Xuất xứ: Việt Nam. 

Thương hiệu:  
Chai 47 

4 

  

SUNLIGHT NLS THIEN 

NHIEN RE0121 

12X1KGchai 

Thể tích 1kg,  

Xuất xứ: Việt Nam. 

Thương hiệu:  
Chai 20 

5 Tinh dầu xả 

Can 30 lít, Tinh dầu sả và 100% 

nước cất sả. Làm sạch, khử mùi 

sàn nhà 

Lít 90 

6 
LIFEBUOY nuoc rua tay 

bac bao ve 180g/36 chai 

Thể tích: 180g 

Thương hiệu:  

Xuất xứ: Việt Nam 
Lọ 99 

7 

LIFEBUOY xa bong cuc 

mat lanh sang khoai 90g/72 

banh 

Thể tích: 90g 

Thương hiệu:  

Xuất xứ: Việt Nam 

Bánh 80 

8 
SUNLIGHT Nuoc Lau Kinh 

Sieu Nhanh 520ml/12 chai 

Tên sản phẩm: Nước Lau Kính 

Biển Tươi Mát Chai 580ml 

Thương hiệu:  

Dung tích: 580ml 

 Nơi sản xuất: Việt Nam 

Chai 29 



9 
OMO PWDR CF GOLD 

SENSORIAL 4X2.6KG 

Thể tích: 12 x2,6kg 

Hình thức: Dạng bột 

Thương hiệu:                                          

Xuất xứ: Việt Nam 

Túi 16 

10 

OMO Nuoc Giat MG Cua 

Tren Tinh Dau N.Hoa Tinh 

Te 3.6kg/4 tui 

Thể tích: 12x 3,6kgHình thức: 

Dạng nướcThương hiệu:                                        

Xuất xứ: Việt Nam 

Túi 14 

11 

COMFORT PRCR 1R 

BLUE POU RE0124 

4X1.8L 

Thương hiệu: Comfort 

Dung tích:1,8L 

Xuất xứ: Việt Nam 

Túi 16 

12 Khăn mặt cotton 30*50cm 

Chất liệu:  cotton 

Kích Thước : 30 x 50 cm  

Màu Sắc: Nhiều Màu 

Xuất Xứ : Việt Nam 

Cái 170 

13 

Khăn lau 

 

 Kích thước:30x30 

Chất liệu: 100% cotton  

Màu Sắc: Màu trắng 

Xuất Xứ : Việt Nam 

Cái 40 

14 Chiếu nhựa 0.9x2m 

Chất liệu:Nhựa 

Kích thước: dài 2m. Rộng 90cm. 

Màu Sắc:  

Xuất Xứ : Việt Nam 

Cái 100 

15 Đồng hồ hộp nhựa 

Loại sản phẩm: đồng hồ treo 

tường chạy pin 

Loại kim: kim trôi, siêu tĩnh 

số nổi, kính phẳng 

Màu sắc: nâu (giả gỗ), trắng 

Chất liệu: Nhựa tổng hợp cao 

cấp 

Kích thước : 38 * 38 cm 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 6 

16 Xô 22 

Màu sắc: đỏ Chất liệu: nhựa PP 

nguyên sinh Thể tích chứa: 22 

lítKích thước: miệng 32cm, đáy 

24cm, cao 23cm Đặc điểm khác: 

có quai xách, nắp đậy kín  

Cái 15 

17 Thùng 60 

Kích thước: 460x310x470mm 

Chất liệu: nhựa nguyên sinh 

HDPE cao cấp. 

Thể tích: 60 lít 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 4 



18 Chậu 5 thái 

Chậu nhựa 5 Tấc : Kích thước:Ø 

47.5 x 15.5 cm  

Nguyên liệu: Nhựa PP  

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 8 

19 Gáo đại 

Chất liệu: Nhựa PP 100% 

nguyên chất 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 17 

20 Bô Nam 

Chất liệu: Nhựa PP 100% 

nguyên chất 

Xuất xứ: Việt Nam                    

Dung tích: 1000ml 

Cái 5 

21 Bô y tế 

Chất liệu: Nhựa PP 100% 

nguyên chất 

Xuất xứ: Việt Nam                       

Dung tích: 1000ml 

Cái 31 

22 Bộ sắc Thu 

Thành phần bộ: 1 ấm trà + 6 

chén quân + 7 đĩa kê  

Chất liệu: Gốm sứ cao cấp, bền, 

không bám màu. 

Dung tích: 

Ấm: 500ml 

Chén: 90ml 

Bộ 1 

23 Cốc bầu lùn trơn 
Chất liệu: Thuỷ tinh                          

Dung tích: 375ml 
Hôp 6 

24 

Phích đun nước bằng điện, 

nhãn hiệu Saiko, Model: 

AP-301S 

Dung tích: 3 lít, nhãn hiệu Saiko 

Model: AP-301SĐiện áp: 

220~230VCông suất: 750WMàu 

sắc: ghiKích thước 36x25x25 

Cái 1 

25 
  

Giấy lụa E'mos 

Thương hiệu. E'mos (Việt Nam) 

; Chất liệu. 100% bột giấy thuần 

khiết ; Ưu điểm. Không có hoá 

chất tẩy trắng độc hại ; Số lượng. 

180 tờ/ Hộp ; Số lớp. 2 lớp. 

Hộp 30 

26 Vải ni lông 
Không thấm nước, Bề mặt trơn 

nhẵn, bóng mượt, Màu xanh 
Mét 20 



27 Bàn chải  

Chất liệu: Nhựa, cước. 

Kích thước: dài 10cm, rộng 

4.8cm, cao 4cm 

xuất sứ: Việt Nam 

Cái 24 

28 Chổi rễ 
Quy cách: Bó bằng que dừa 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 2 

29 Chổi xương cá 2640 

Chổi nhựa dùng quét nước, quét 

sân…  

Chổi có thể tháo ráp gọn gàng 

(thân riêng, đầu chổi riêng)  

Cán chổi bằng INOX  

Chiều cao chổi 154 cm 

Cái 4 

30 Chổi chít 
Quy cách: Bó bằng bông chít 

Cán dài 1m 
Cái 2 

31 Cọ cong 2638 

Chất liệu: nhựa đầu tròn 

 Kích thước: dài 38 cm  

 Xuất xứ: Việt Nam.  

Thương hiệu: Tứ Hưng. 

Cái 12 

32 Thảm sâu to  

Chất liệu: Vải có nút sâu to để 

lau chân 

 Màu Sắc: Đỏ, tím 

Kích thươc: 40x60cm 

Cái 41 

33 
Pin trung (đèn đặt ống nội 

khí quản) 

Loại pin: Pin trung (Size C / 

LR14 / R14).Điện áp: 1.5V mỗi 

viên.  

Đôi 2 

34 Pin tiểu  Size: AAA/ R03P/1.5V Đôi 26 

35 
Chăn đông CF Adore 

150x210  

Xuất xứ: Việt Nam 

Thương hiệu:  

Chất liệu: Vỏ cotton 100%, Ruột 

bông tinh khiết siêu nhẹ 

Kích thước: 150 x 210cm 

Cái 4 

36 Ga trải giường 

Kích thước ga trải giường 

1m2×2m 

Chất liệu : cotton boly  

Xuất xứ : Việt Nam 

Cái 4 



37 
  

Gối  

Kích thước: gối 40x60cm.  

Chất liệu vỏ: Vải cotton  

Ruột gối: Vải Bông Xay  

Xuất xứ: Việt 

Cái 4 

38 Khay trà trung 2567 

Chất liệu: Nhựa ABS  

 Kích thước: dài 32 cm x rộng 22 

cm x cao 4.7 cm 

Màu sắc: Nâu giả vân gỗ 

Xuất xứ: Việt Nam 

cái 2 

39 Ấm siêu tốc 

Thông số kỹ thuật Ấm đun nước 

siêu tốc: 

Điện áp: 220V/50Hz 

Dung tích: 2.5 lít 

Tính năng giữ ấm 

Công suất: 1500W 

cái 6 

40 

Móc tường inox 

7 chấu 58 x 4 x 6 cm,                      

Chất liệu: inox 304 

cái 2 

41 Móc phơi quần áo 
Chất liệu: Nhôm, chiều dài 

40cm,  
cái 20 

 

Bằng chữ: ……………………………………... 

Ghi chú: Báo giá bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí liên 

quan khác./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2. MẪU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Văn bản số ……./BVNR-TCHC-TCKT ngày  ……   /.…./…….. của Bệnh viện Na 

Rì) 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... 

[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung 

cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các 

thành viên liên danh] báo giá cho các mặt hàng như sau: 

1. Báo giá cho các mặt hàng và dịch vụ liên quan 

STT Danh mục 
Quy cách, chủng loại, yêu 

cầu kỹ thuật 
ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 

Ghi 

chú 

  

- Chất liệu:  

- Kích thước:  

- Hãng sản xuất:  

- Xuất xứ:  

     

        

        

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ 

thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày] 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

4. Trong trường hợp hàng hoá có nhiều thông tin về thông số kỹ thuật, các nhà cung 

cấp có thể đính kèm Phụ lục theo Báo giá. 

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
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